	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
TỔ XÃ HỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề: 01
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I 
MÔN: ĐỊA LÝ 9

     Năm học: 2020 - 2021
Thời gian: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em?

A. 51 


    B. 52 


C. 53 


          D. 54

Câu 2: Trước đây, tỉ số giới tính của nước ta mất cân đối do nguyên nhân chủ yếu nào?

A. Dịch bệnh lây lan 



B. Đô thị hóa tự phát

C. Chiến tranh kéo dài 



D. Phân bố dân cư hợp lí

Câu 3: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là

A. Bắc Trung Bộ 
    B. Tây Nguyên
           C. ĐB sông Hồng 

D. Đông Nam Bộ

Câu 4: Nội dung nào sau đây không thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta?

A. Mở rộng qui mô các thành phố 
          

B. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

C. Số dân thành thị tăng nhanh 

       
D. Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng

Câu 5: Sau Đổi mới, cơ cấu ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

A. tăng nhanh tỉ trọng khu vực dịch vụ

B. giảm tỉ trọng công nghiệp – xây dựng

C. giảm tỉ trọng vực nông – lâm- ngư nghiệp
D. khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và giảm

Câu 6. Nhận định nào sau đây không phải là thành tựu phát triển kinh tế nhờ công cuộc đổi mới của nước ta?
A. Cơ cấu ngành kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

B. Trong công nghiệp đã hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm.

C. Thu hút đầu tư nước ngoài đều khắp các vùng trên lãnh thổ.

D. Nền kinh tế tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực.

Câu 7. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta 

năm 2005 và 2014 ( Đơn vị: % )
	Năm
	Tổng số
	Thành phần kinh tế

	
	
	Nhà nước
	Ngoài nhà nước
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	2005
	100
	38,4
	45,6
	16,0

	2014
	100
	31,9
	48,2
	19,9


(Dùng cho câu 7 và  8)
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014?
A. Biểu đồ miền 


                       B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ cột 



            D. Biểu đồ đường
Câu 8. Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu và sự thay đổi GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2005 – 2014?

A. Khu vực Nhà nước có tỉ trọng giảm .

B. Khu vực ngoài Nhà nước có tỉ trọng tăng nhiều nhất.

C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng tăng ít nhất.

D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất. 
Câu 9. Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp? 
A. Đất trồng.


B. Khí hậu. 

       C. Nguồn nước. 

D. Sinh vật.
Câu 10. Trong sản xuất nông nghiệp, thủy lợi là biện pháp hàng đầu vì

A. nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc.
       B.  nguồn nước ngầm rất phong phú.

C.  mùa khô thiếu nước sản xuất nghiêm trọng.         D. bão lụt thường xảy ra ở nhiều nơi. 

Câu 11. Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014 
( Đơn vị: nghìn tấn )
	Năm
	2005
	2009
	2010
	2014

	Khai thác
	1987,9
	2280,5
	2414,4
	2920,4

	Nuôi trồng
	1478,9
	2589,8
	2728,3
	3412,8


  Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014?

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng hơn 21 lần so năm 2014 với 2005.

B. Sản lượng thủy sản khai thác tăng 2 lần so năm 2014 với 2005.
C. Sản lượng thủy sản khai thác luôn vượt sản lượng thủy sản nuôi trồng về sản lượng.

D. Từ năm 2009 trở đi, sản lượng nuôi trồng vượt sản lượng khai thác.
Câu 12. Dựa vào Tập bản đồ địa lý 9 trang 9, hãy cho biết vùng nào sau đây đứng đầu nước ta về trồng cây chè?
A. Trung du miền núi Bắc Bộ 

          
      B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ 



          
      D. Tây Nguyên

Câu 13. Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta phát triển dựa trên ưu thế chủ yếu nào sau đây?
A. Nguồn nhân công dồi dào, giá lao động rẻ.
      B. Kinh nghiệm sản xuất lâu đời.

C. Nguồn nguyên liệu phong phú, tại chỗ.
      D. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 14. Ngành công nghiệp trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp.

B. Phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên và lao động.

C. Sản phẩm chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

D. Thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Câu 15. Dựa vào Tập bản đồ địa lý 9 trang 13, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta? 

A. Khai thác than chủ yếu ở Quảng Ninh, dầu khí thềm lục địa phía nam.

B. Nhà máy nhiệt điện than lớn nhất là Phả Lại, nhiệt điện khí lớn nhất là Phú Mỹ. 

C. Thủy điện tập trung chủ yếu ở Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D. Các tỉnh duyên hải Miền Trung không có nhà máy thủy điện và nhiệt điện. 

Câu 16. Cho bảng số liệu:
Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2005 – 2014

	Sản phẩm
	2005
	2009
	2012
	2014

	Than sạch ( nghìn tấn )
	34093
	44087
	42083
	41086

	Dầu thô ( nghìn tấn )
	18519
	16360
	16739
	17392

	Điện ( triệu kWh )
	52078
	80643
	115147
	141250


Để thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 – 2014, biểu đồ nào thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.
 



       B. Biểu đồ kết hợp.


C. Biểu đồ đường.




       D. Biểu đồ cột chồng.

Câu 17. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa là loại hình vận tải nào?
A. Đường sông 
        
B. Đường biển 
       C. Đường bộ 
            D. Đường sắt

Câu 18. Cho bảng số liệu:

Số thuê bao và Internet ở nước ta, giai đoạn 2005 – 2014.
(Đơn vị: nghìn thuê bao)

	                     Tiêu chí

Năm
	Số thuê bao điện thoại
	Số thuê bao Internet

	2005
	15845,0
	210,0

	2010
	124311,1
	3643,7

	2014
	142548,1
	6000,5


Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Số thuê bao điện thoại tăng  28 lần.



B. Số thuê bao Internet tăng 8,9 lần.

C. Số thuê bao điện thoại tăng chậm hơn thuê bao Internet.
D. Số thuê bao điện thoại tăng nhanh hơn Internet.

Câu 19. Để thể hiện số thuê bao điện thoại và Internet của nước ta giai đoạn 2005 – 2014, thích hợp nhất là biển đồ

A. tròn 


B. miền 

        C. kết hợp

   D. cột 

Câu 20. Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Hòa Bình 


B. Sơn La 

        C. Y-a-li 

    D. Trị An 

 II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Trình bày ảnh hưởng của tài nguyên đất đến sự phân bố và phát triển ngành nông nghiệp? Cho biết địa phương em loại đất nào chiếm diện tích chủ yếu?
Câu 2 (1 điểm): Dựa vào tập bản đồ địa lý 9 trang 13, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp rất lớn ở nước ta và cho biết các trung tâm này được phân bố tập trung chủ yếu ở đâu? 

Câu 3 (1 điểm): Hãy giải thích tại sao Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước?
- Học sinh được sử dụng tập bản đồ hoặc Atlat địa lý –
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Mã đề: 02
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÝ 9

     Năm học: 2020 - 2021

Thời gian: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là

A. Bắc Trung Bộ 
    B. ĐB sông Hồng
           C. Tây Nguyên

D. Đông Nam Bộ

Câu 2: Nội dung nào sau đây không thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta?

A. Mở rộng qui mô các thành phố 
          

B. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

C. Số dân thành thị tăng nhanh 

       
D. Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng

Câu 3. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta 

năm 2005 và 2014 ( Đơn vị: % )
	Năm
	Tổng số
	Thành phần kinh tế

	
	
	Nhà nước
	Ngoài nhà nước
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	2005
	100
	38,4
	45,6
	16,0

	2014
	100
	31,9
	48,2
	19,9


(Dùng cho câu 3 và  4)
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014?
A. Biểu đồ miền 


                       B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ cột 



            D. Biểu đồ đường

Câu 4. Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu và sự thay đổi GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2005 – 2014?

A. Khu vực Nhà nước có tỉ trọng giảm .

B. Khu vực ngoài Nhà nước có tỉ trọng tăng nhiều nhất.

C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng tăng ít nhất.

D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất. 

Câu 5: Sau Đổi mới, cơ cấu ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

A. tăng nhanh tỉ trọng khu vực dịch vụ

B. giảm tỉ trộng công nghiệp – xây dựng

C. giảm tỉ trọng vực nông – lâm- ngư nghiệp
D. khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và giảm

Câu 6. Nhận định nào sau đây không phải là thành tựu phát triển kinh tế nhờ công cuộc đổi mới của nước ta?

A. Cơ cấu ngành kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

B. Trong công nghiệp đã hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm.

C. Thu hút đầu tư nước ngoài đều khắp các vùng trên lãnh thổ.

D. Nền kinh tế tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực.

Câu 7. Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp? 

A. Đất trồng.


B. Khí hậu. 

       C. Nguồn nước. 

D. Sinh vật.

Câu 8. Trong sản xuất nông nghiệp, thủy lợi là biện pháp hàng đầu vì

A. nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc.
       B.  nguồn nước ngầm rất phong phú.

C.  mùa khô thiếu nước sản xuất nghiêm trọng.         D. bão lụt thường xảy ra ở nhiều nơi. 

Câu 9. Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014 

( Đơn vị: nghìn tấn )

	Năm
	2005
	2009
	2010
	2014

	Khai thác
	1987,9
	2280,5
	2414,4
	2920,4

	Nuôi trồng
	1478,9
	2589,8
	2728,3
	3412,8


  Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014?

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng hơn 21 lần so năm 2014 với 2005.

B. Sản lượng thủy sản khai thác tăng 2 lần so năm 2014 với 2005.

C. Thủy sản khai thác luôn vượt nuôi trồng về sản lượng.

D. Từ năm 2009 trở đi, sản lượng nuôi trồng vượt sản lượng khai thác.

Câu 10. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí lớp 9 trang 9, hãy cho biết cây chè được trồng nhiều ở vùng nào?

A. Trung du miền núi Bắc Bộ 

          
      B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ 



          
      D. Tây Nguyên

Câu 11. Ngành công nghiệp trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp.

B. Phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên và lao động.

C. Sản phẩm chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

D. Thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Câu 12. Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta phát triển dựa trên ưu thế chủ yếu nào sau đây?

A. Nguồn nhân công dồi dào, giá lao động rẻ.
      B. Kinh nghiệm sản xuất lâu đời.

C. Nguồn nguyên liệu phong phú, tại chỗ.
      D. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 13. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí lớp 9 trang 14, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta? 

A. Khai thác than chủ yếu ở Quảng Ninh, dầu khí thềm lục địa phía nam.

B. Nhà máy nhiệt điện than lớn nhất là Phả Lại, nhiệt điện khí lớn nhất là Phú Mỹ. 

C. Thủy điện tập trung chủ yếu ở Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D. Các tỉnh duyên hải Miền Trung không có nhà máy thủy điện và nhiệt điện. 

Câu 14. Cho bảng số liệu:

Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2005 – 2014

	Sản phẩm
	2005
	2009
	2012
	2014

	Than sạch ( nghìn tấn )
	34093
	44087
	42083
	41086

	Dầu thô ( nghìn tấn )
	18519
	16360
	16739
	17392

	Điện ( triệu kWh )
	52078
	80643
	115147
	141250


Để thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 – 2014, biểu đồ nào thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.
 



       B. Biểu đồ kết hợp.


C. Biểu đồ đường.




       D. Biểu đồ cột chồng.

Câu 15. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa là loại hình vận tải nào?

A. Đường sông 
        
B. Đường biển 
       C. Đường bộ 
            D. Đường sắt

Câu 16. Cho bảng số liệu:

Số thuê bao và Internet ở nước ta, giai đoạn 2005 – 2014.
(Đơn vị: nghìn thuê bao)

	                     Tiêu chí

Năm
	Số thuê bao điện thoại
	Số thuê bao Internet

	2005
	15845,0
	210,0

	2010
	124311,1
	3643,7

	2014
	142548,1
	6000,5


Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Số thuê bao điện thoại tăng  28 lần.



B. Số thuê bao điện thoại tăng chậm hơn thuê bao Internet.
C. Số thuê bao Internet tăng 8,9 lần.
D. Số thuê bao điện thoại tăng nhanh hơn Internet.

Câu 17. Để thể hiện số thuê bao điện thoại và Internet của nước ta giai đoạn 2005 – 2014, thích hợp nhất là biển đồ

A. cột 



B. miền 

        C. kết hợp

   D. tròn
Câu 18. Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Hòa Bình 


B. Trị An

        C. Y-a-li 

    D. Sơn La 
Câu 19: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em?

A. 52 


    
B. 54 


         C. 53 


     D. 56
Câu 20: Trước đây, tỉ số giới tính của nước ta mất cân đối do nguyên nhân chủ yếu nào?

A. Dịch bệnh lây lan 



          B. Đô thị hóa tự phát

C. Phân bố dân cư hợp lí



          D. Chiến tranh kéo dài 
 II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm )

Câu 1 (3 điểm): Trình bày ảnh hưởng của tài nguyên khí hậu đến sự phân bố và phát triển ngành nông nghiệp nước ta? 
Câu 2 (1 điểm): Dựa vào tập bản đồ địa lý 9 trang 13, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp rất lớn ở nước ta và cho biết các trung tâm này được phân bố tập trung chủ yếu ở đâu? 

Câu 3 (1 điểm): Hãy giải thích tại sao Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước?
- Học sinh được sử dụng tập bản đồ hoặc Atlat địa lý –
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

TỔ XÃ HỘI

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề: 03
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÝ 9

     Năm học: 2020 - 2021

Thời gian: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là

A. Bắc Trung Bộ 
    B. Tây Nguyên
           C. ĐB sông Hồng 

D. Đông Nam Bộ

Câu 2: Nội dung nào sau đây không thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng
          
B. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị

C. Số dân thành thị tăng nhanh 

       
D. Mở rộng qui mô các thành phố
Câu 3: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em?

A. 51 


    B. 52 


C. 53 


          D. 54

Câu 4: Trước đây, tỉ số giới tính của nước ta mất cân đối do nguyên nhân chủ yếu nào?

A. Dịch bệnh lây lan 



B. Đô thị hóa tự phát

C. Chiến tranh kéo dài 



D. Phân bố dân cư hợp lí

Câu 5: Sau Đổi mới, cơ cấu ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

A. tăng nhanh tỉ trọng khu vực dịch vụ

B. giảm tỉ trọng công nghiệp – xây dựng

C. giảm tỉ trọng vực nông – lâm- ngư nghiệp
D. khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và giảm

Câu 6. Nhận định nào sau đây không phải là thành tựu phát triển kinh tế nhờ công cuộc đổi mới của nước ta?

A. Cơ cấu ngành kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

B. Thu hút đầu tư nước ngoài đều khắp các vùng trên lãnh thổ.

C. Trong công nghiệp đã hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm.
D. Nền kinh tế tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực.

Câu 7. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta 

năm 2005 và 2014 ( Đơn vị: % )
	Năm
	Tổng số
	Thành phần kinh tế

	
	
	Nhà nước
	Ngoài nhà nước
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	2005
	100
	38,4
	45,6
	16,0

	2014
	100
	31,9
	48,2
	19,9


(Dùng cho câu 7 và  8)
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014?
A. Biểu đồ miền 


                       B. Biểu đồ đường
D. Biểu đồ cột 



            D. Biểu đồ tròn 
Câu 8. Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu và sự thay đổi GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2005 – 2014?

A. Khu vực Nhà nước có tỉ trọng giảm .

B. Khu vực ngoài Nhà nước có tỉ trọng tăng nhiều nhất.

C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng tăng ít nhất.

D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất. 

Câu 9. Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp? 

A. Khí hậu.

B. Đất trồng.


    C. Nguồn nước. 

D. Sinh vật.

Câu 10. Trong sản xuất nông nghiệp, thủy lợi là biện pháp hàng đầu vì

A. nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc.
     B. mùa khô thiếu nước sản xuất nghiêm trọng.         
C. nguồn nước ngầm rất phong phú.
               D. bão lụt thường xảy ra ở nhiều nơi. 

Câu 11. Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014 

( Đơn vị: nghìn tấn )

	Năm
	2005
	2009
	2010
	2014

	Khai thác
	1987,9
	2280,5
	2414,4
	2920,4

	Nuôi trồng
	1478,9
	2589,8
	2728,3
	3412,8


  Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014?

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng hơn 21 lần so năm 2014 với 2005.

B. Sản lượng thủy sản khai thác tăng 2 lần so năm 2014 với 2005.

C. Thủy sản khai thác luôn vượt nuôi trồng về sản lượng.

D. Từ năm 2009 trở đi, sản lượng nuôi trồng vượt sản lượng khai thác.

Câu 12. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 9 trang 9, hãy cho biết vùng nào sau đây đứng đầu nước ta về trồng cây chè?

A. Trung du miền núi Bắc Bộ 

          
      B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ 



          
      D. Tây Nguyên

Câu 13. Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta phát triển dựa trên ưu thế chủ yếu nào sau đây?

A. Nguồn nhân công dồi dào, giá lao động rẻ.
      B. Kinh nghiệm sản xuất lâu đời.

C. Nguồn nguyên liệu phong phú, tại chỗ.
      D. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 14. Ngành công nghiệp trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp.

B. Phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên và lao động.

C. Sản phẩm chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

D. Thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Câu 15. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 9 trang 13, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta? 

A. Khai thác than chủ yếu ở Quảng Ninh, dầu khí thềm lục địa phía nam.

B. Nhà máy nhiệt điện than lớn nhất là Phả Lại, nhiệt điện khí lớn nhất là Phú Mỹ. 

C. Thủy điện tập trung chủ yếu ở Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D. Các tỉnh duyên hải Miền Trung không có nhà máy thủy điện và nhiệt điện. 

Câu 16. Cho bảng số liệu:

Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2005 – 2014

	Sản phẩm
	2005
	2009
	2012
	2014

	Than sạch ( nghìn tấn )
	34093
	44087
	42083
	41086

	Dầu thô ( nghìn tấn )
	18519
	16360
	16739
	17392

	Điện ( triệu kWh )
	52078
	80643
	115147
	141250


Để thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 – 2014, biểu đồ nào thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.
 



       B. Biểu đồ kết hợp.


C. Biểu đồ đường.




       D. Biểu đồ cột chồng.

Câu 17. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa là loại hình vận tải nào?

A. Đường sông 
        
B. Đường biển 
       C. Đường bộ 
            D. Đường sắt

Câu 18. Để thể hiện số thuê bao điện thoại và Internet của nước ta giai đoạn 2005 – 2014, thích hợp nhất là biển đồ

A. tròn 


B. miền 

        C. kết hợp

   D. cột 

Câu 19. Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Hòa Bình 


B. Sơn La 

        C. Y-a-li 

   D. Trị An 

Câu 20. Cho bảng số liệu:

Số thuê bao và Internet ở nước ta, giai đoạn 2005 – 2014.
(Đơn vị: nghìn thuê bao)

	                     Tiêu chí

Năm
	Số thuê bao điện thoại
	Số thuê bao Internet

	2005
	15845,0
	210,0

	2010
	124311,1
	3643,7

	2014
	142548,1
	6000,5


Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Số thuê bao điện thoại tăng  28 lần.



B. Số thuê bao Internet tăng 8,9 lần.

C. Số thuê bao điện thoại tăng chậm hơn thuê bao Internet.
D. Số thuê bao điện thoại tăng nhanh hơn Internet.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Trình bày ảnh hưởng của tài nguyên khí hậu đến sự phân bố và phát triển ngành nông nghiệp nước ta? 
Câu 2 (1 điểm): Dựa vào tập bản đồ địa lý 9 trang 13, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp rất lớn ở nước ta và cho biết các trung tâm này được phân bố tập trung chủ yếu ở đâu? 

Câu 3 (1 điểm): Hãy giải thích tại sao Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước?
- Học sinh được sử dụng tập bản đồ hoặc Atlat địa lý -
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

TỔ XÃ HỘI

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề: 04
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÝ 9

     Năm học: 2020 - 2021

Thời gian: 45 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là

A. Bắc Trung Bộ 
    B. Đông Nam Bộ.           C. Tây Nguyên

D. ĐB sông Hồng
Câu 2: Nội dung nào sau đây không thể hiện quá trình đô thị hóa ở nước ta?

A. Mở rộng qui mô các thành phố 
          

B. Số dân thành thị tăng nhanh
C. Tỉ lệ dân nông thôn có xu hướng tăng

D. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của nước ta 

năm 2005 và 2014 ( Đơn vị: % )
	Năm
	Tổng số
	Thành phần kinh tế

	
	
	Nhà nước
	Ngoài nhà nước
	Có vốn đầu tư nước ngoài

	2005
	100
	38,4
	45,6
	16,0

	2014
	100
	31,9
	48,2
	19,9


(Dùng cho câu 3 và  4)
Biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2005 và 2014?
A. Biểu đồ miền 


                       B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ cột 



            D. Biểu đồ đường

Câu 4. Nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu và sự thay đổi GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2005 – 2014?

A. Khu vực Nhà nước có tỉ trọng giảm .

B. Khu vực ngoài Nhà nước có tỉ trọng tăng nhiều nhất.

C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng tăng ít nhất.

D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất. 

Câu 5: Sau Đổi mới, cơ cấu ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng

A. tăng nhanh tỉ trọng khu vực dịch vụ

B. giảm tỉ trọng vực nông – lâm- ngư nghiệp 
C. giảm tỉ trộng công nghiệp – xây dựng

D. khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và giảm

Câu 6. Nhận định nào sau đây không phải là thành tựu phát triển kinh tế nhờ công cuộc đổi mới của nước ta?

A. Thu hút đầu tư nước ngoài đều khắp các vùng trên lãnh thổ.
B. Trong công nghiệp đã hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm.

C. Cơ cấu ngành kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.
D. Nền kinh tế tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế khu vực.

Câu 7. Tài nguyên nào được xem là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp? 

A. Nguồn nước.

B. Khí hậu. 

  C. Đất trồng.


D. Sinh vật.

Câu 8. Trong sản xuất nông nghiệp, thủy lợi là biện pháp hàng đầu vì

A. nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc.
   B.mùa khô thiếu nước sản xuất nghiêm trọng.         
C. nguồn nước ngầm rất phong phú.

   D. bão lụt thường xảy ra ở nhiều nơi. 

Câu 9. Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014 

( Đơn vị: nghìn tấn )

	Năm
	2005
	2009
	2010
	2014

	Khai thác
	1987,9
	2280,5
	2414,4
	2920,4

	Nuôi trồng
	1478,9
	2589,8
	2728,3
	3412,8


  Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 – 2014?

A. Tổng sản lượng thủy sản tăng hơn 21 lần so năm 2014 với 2005.

B. Sản lượng thủy sản khai thác tăng 2 lần so năm 2014 với 2005.

C. Thủy sản khai thác luôn vượt nuôi trồng về sản lượng.

D. Từ năm 2009 trở đi, sản lượng nuôi trồng vượt sản lượng khai thác.

Câu 10. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 9 trang 9, hãy cho biết cây chè được trồng nhiều ở vùng nào?

A. Trung du miền núi Bắc Bộ 

          
      B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ 



          
      D. Tây Nguyên

Câu 11. Ngành công nghiệp trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chiếm tỉ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp.

B. Phát triển dựa trên thế mạnh về tài nguyên và lao động.

C. Sản phẩm chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

D. Thúc đẩy sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Câu 12. Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta phát triển dựa trên ưu thế chủ yếu nào sau đây?

A. Nguồn nhân công dồi dào, giá lao động rẻ.
      B. Kinh nghiệm sản xuất lâu đời.

C. Nguồn nguyên liệu phong phú, tại chỗ.
      D. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 

Câu 13. Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta? 

A. Khai thác than chủ yếu ở Quảng Ninh, dầu khí thềm lục địa phía nam.

B. Nhà máy nhiệt điện than lớn nhất là Phả Lại, nhiệt điện khí lớn nhất là Phú Mỹ. 

C. Thủy điện tập trung chủ yếu ở Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D. Các tỉnh duyên hải Miền Trung không có nhà máy thủy điện và nhiệt điện. 

Câu 14. Cho bảng số liệu:

Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta giai đoạn 2005 – 2014

	Sản phẩm
	2005
	2009
	2012
	2014

	Than sạch ( nghìn tấn )
	34093
	44087
	42083
	41086

	Dầu thô ( nghìn tấn )
	18519
	16360
	16739
	17392

	Điện ( triệu kWh )
	52078
	80643
	115147
	141250


Để thể hiện tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2005 – 2014, biểu đồ nào thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.
 



       B. Biểu đồ đường


C.Biểu đồ kết hợp.




       D. Biểu đồ cột chồng.

Câu 15. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa là loại hình vận tải nào?

A. Đường bộ
        
B. Đường biển 
       C.
Đường sông            D. Đường sắt

Câu 16. Cho bảng số liệu:

Số thuê bao và Internet ở nước ta, giai đoạn 2005 – 2014.
(Đơn vị: nghìn thuê bao)

	                     Tiêu chí

Năm
	Số thuê bao điện thoại
	Số thuê bao Internet

	2005
	15845,0
	210,0

	2010
	124311,1
	3643,7

	2014
	142548,1
	6000,5


Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Số thuê bao điện thoại tăng chậm hơn thuê bao Internet.



B. Số thuê bao Internet tăng 8,9 lần.

C. Số thuê bao điện thoại tăng  28 lần.
D. Số thuê bao điện thoại tăng nhanh hơn Internet.

Câu 17. Để thể hiện số thuê bao điện thoại và Internet của nước ta giai đoạn 2005 – 2014, thích hợp nhất là biển đồ

A. cột 



B. miền 

        C. kết hợp

   D. tròn

Câu 18. Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Sơn La

B. Trị An

        C. Y-a-li 

    
    D. Hòa Bình
Câu 19: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em?

A. 54


    
B. 55 


         C. 56 


     D. 57
Câu 20: Trước đây, tỉ số giới tính của nước ta mất cân đối do nguyên nhân chủ yếu nào?

A. Dịch bệnh lây lan 



          B. Đô thị hóa tự phát

C. Chiến tranh kéo dài



          D. Phân bố dân cư hợp lí 
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm )

Câu 1 (3 điểm): Trình bày ảnh hưởng của tài nguyên đất đến sự phân bố và phát triển ngành nông nghiệp? Cho biết địa phương em loại đất nào chiếm diện tích chủ yếu?
Câu 2 (1 điểm): Dựa vào tập bản đồ địa lý 9 trang 13, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp rất lớn ở nước ta và cho biết các trung tâm này được phân bố tập trung chủ yếu ở đâu? 

Câu 3 (1 điểm): Hãy giải thích tại sao Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước?
- Học sinh được sử dụng tập bản đồ hoặc Atlat địa lý –

